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KẾT QUẢ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH HÀ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà)
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I BẬC MẦM NON (38 thí sinh)

1 1 Nguyễn Thị Anh 12-07-1994 Nữ 1 A000001 GV Mầm non Mầm non Thanh Xuân 83.00 83.00

2 2 Lê Thị Vân Anh 28-12-2002 Nữ 1 A000002 GV Mầm non Mầm non Thanh Quang 75.00 75.00

3 3 Hoàng Thị Bình 22-11-1993 Nữ 1 A000003 GV Mầm non Mầm non Thanh Sơn 90.00 90.00

4 4 Phạm Thị Nguyệt Cầm 07-07-2000 Nữ 1 A000004 GV Mầm non Mầm non Tân An 88.00 88.00

5 5 Lê Thị Ngọc Chinh 22-02-2001 Nữ 1 A000005 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 88.00 88.00

6 6 Lê Lâm Đan 05-10-1997 Nữ 1 A000006 GV Mầm non Mầm non Hồng Lạc 80.00 80.00

7 7 Nguyễn Thị Hạnh 29-11-1991 Nữ 1 A000007 GV Mầm non Mầm non Tân An 76.00 76.00

8 8 Phạm Thị Hạnh 28-06-1991 Nữ 1 A000008 GV Mầm non Mầm non Cẩm Chế 83.00 83.00

9 9 Nguyễn Thị Hằng 04-04-1996 Nữ 1 A000009 GV Mầm non Mầm non Thanh Sơn 79.50 79.50

10 10 Phạm Thị Hiên 26-12-1990 Nữ 1 A000010 GV Mầm non Mầm non Cẩm Chế 79.50 79.50

11 11 Nguyễn Thị Hoa 01-09-1998 Nữ 1 A000011 GV Mầm non Mầm non Việt Hồng 89.00 89.00

12 12 Nguyễn Thị Hòa 11-09-1996 Nữ 1 A000012 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 87.50 87.50

13 13 Phạm Thị Huyền 06-09-1988 Nữ 1 A000013 GV Mầm non Mầm non Tân An 81.00 5.00 86.00

14 14 Hoàng Thị Hương 02-02-2002 Nữ 1 A000014 GV Mầm non Mầm non Vĩnh Lập 78.00 78.00

15 15 Phan Thị Hương 28-07-1989 Nữ 1 A000015 GV Mầm non Mầm non Thanh Lang 80.00 80.00
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16 16 Lê Thị Thanh Loan 02-01-1992 Nữ 1 A000016 GV Mầm non Mầm non Thanh Cường 81.00 81.00

17 17 Phạm Thị Hoa Mai 20-02-1995 Nữ 1 A000017 GV Mầm non Mầm non Vĩnh Lập 70.50 70.50

18 18 Bùi Thị Ngoan 24-05-1992 Nữ 1 A000018 GV Mầm non Mầm non An Phượng 89.00 89.00

19 19 Vũ Thị Ngoan 08-04-1987 Nữ 1 A000019 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 77.00 77.00

20 20 Hoàng Ánh Ngọc 20-11-1994 Nữ 2 A000020 GV Mầm non Mầm non Thanh Xá 74.00 74.00

21 21 Vũ Thị Nguyệt 01-04-2000 Nữ 2 A000021 GV Mầm non Mầm non An Phượng 89.50 89.50

22 22 Phạm Thị Nhàn 21-08-1990 Nữ 2 A000022 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 91.00 91.00

23 23 Nguyễn Thị Oanh 27/11/1990 Nữ 2 A000023 GV Mầm non Mầm non Thanh Khê 92.00 92.00

24 24 Phạm Thị Oanh 20-07-1986 Nữ 2 A000024 GV Mầm non Mầm non Hồng Lạc 93.00 93.00

25 25 Vũ Thị Phương 08-02-1991 Nữ 2 A000025 GV Mầm non Mầm non Thanh Xuân 94.00 94.00

26 26 Đỗ Thị Quyên 15-02-1988 Nữ 2 A000026 GV Mầm non Mầm non Tân Việt 84.50 84.50

27 27 Phạm Thị Quỳnh 26-03-1993 Nữ 2 A000027 GV Mầm non Mầm non Thanh Cường 86.00 86.00

28 28 Lê Thị Thanh 05-04-1990 Nữ 2 A000028 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 84.00 84.00

29 29 Phạm Thị Thơm 07-07-1991 Nữ 2 A000029 GV Mầm non Mầm non Tân Việt 94.00 94.00

30 30 Nguyễn Thị Thu 06-01-1992 Nữ 2 A000030 GV Mầm non Mầm non Thị trấn Thanh
Hà

80.00 80.00

31 31 Lê Thị Thùy 04-12-1987 Nữ 2 A000031 GV Mầm non Mầm non Thanh Hải 80.00 80.00

32 32 Nguyễn Thị Thủy 14-04-1991 Nữ 2 A000032 GV Mầm non Mầm non Thanh Sơn 85.50 85.50

33 33 Nguyễn Thị Thu Thủy 13-02-1996 Nữ 2 A000033 GV Mầm non Mầm non Thanh Sơn 95.00 95.00

34 34 Đỗ Thị Trang 22-08-2001 Nữ 2 A000034 GV Mầm non Mầm non Thanh Sơn 95.00 95.00
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35 35 Vũ Thị Thu Trang 20-10-2002 Nữ 2 A000035 GV Mầm non Mầm non Thanh Xá 97.00 97.00

36 36 Nguyễn Ánh Xuân 30-08-1997 Nữ 2 A000036 GV Mầm non Mầm non Việt Hồng 60.50 60.50

37 37 Nguyễn Hải Yến 27-01-1993 Nữ 2 A000037 GV Mầm non Mầm non Thanh Thủy 90.00 90.00

38 38 Nguyễn Thị Yến 16-12-1991 Nữ 2 A000038 GV Mầm non Mầm non Thanh Thủy 85.00 85.00

II CẤP TIỂU HỌC (16 thí sinh)

39 1 Trịnh Thị Kim Anh 06-11-2000 Nữ 3 B010039 GV Văn hóa Tiểu học Thanh Hồng 90.00 90.00

40 2 Phan Hoàng Hạnh 24-01-2000 Nữ 3 B010040 GV Văn hóa Tiểu học Cẩm Chế 86.00 86.00

41 3 Trần Thị Huyền 27-11-1988 Nữ 3 B010041 GV Văn hóa Tiểu học Thanh An 89.00 89.00

42 4 Vũ Thị Huyền 23-10-1990 Nữ 3 B010042 GV Văn hóa Tiểu học Thanh An 69.50 69.50

43 5 Phạm Thúy Khởi 19-08-1986 Nữ 3 B010043 GV Văn hóa Tiểu học Liên Mạc 77.00 77.00

44 6 Nguyễn Thị Lành 08-08-1989 Nữ 3 B010044 GV Văn hóa Tiểu học Thanh Xá 91.80 91.80

45 7 Phạm Thị Linh 25-09-1988 Nữ 3 B010045 GV Văn hóa Tiểu học An Phượng 71.00 71.00

46 8 Phạm Thị Trà My 25-11-2000 Nữ 3 B010046 GV Văn hóa Tiểu học Tân An 81.80 81.80

47 9 Nguyễn Thị Ngọc 18-03-1992 Nữ 3 B010047 GV Văn hóa Tiểu học An Phượng 79.30 79.30

48 10 Lục Thị Tình 10-04-1992 Nữ 3 B010048 GV Văn hóa Tiểu học Thanh Khê 91.50 5.00 96.50

49 11 Lê Văn Doanh 04-03-1990 Nam 3 B080049 GV Tiếng Anh Tiểu học Thanh Lang 75.00 75.00

50 12 Nguyễn Thị Tuyết Mai 30-06-1995 Nữ 3 B080050 GV Tiếng Anh Tiểu học An Phượng 92.00 92.00

51 13 Nguyễn Tố Uyên 20-08-1990 Nữ 3 B080051 GV Tiếng Anh Tiểu học Liên Mạc 81.00 81.00

52 14 Lê Thị Huyền 30-07-1993 Nữ 3 B100052 GV Tin học Tiểu học Tân Việt Bỏ thi
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53 15 Phạm Thị Lan 02-10-1985 Nữ 3 B100053 GV Tin học Tiểu học Hồng Lạc Bỏ thi

54 16 Nguyễn Thị Loan 02-11-1988 Nữ 3 B100054 GV Tin học Tiểu học Tân Việt 73.00 73.00

III CẤP THCS (28 thí sinh)

55 1 Nguyễn Thị Quyên 24-09-1986 Nữ 4 C050055 GV Mỹ thuật THCS Thanh Hải 65.50 65.50

56 2 Đoàn Thị Yên 27-06-1987 Nữ 4 C050056 GV Mỹ thuật THCS Thanh Hải Bỏ thi

57 3 Nguyễn Hoàng Anh 24-10-1991 Nữ 4 C090057 GV Tiếng Anh THCS Chu Văn An 81.50 81.50

58 4 Nguyễn Thị Hằng 05-10-1993 Nữ 4 C120058 GV Ngữ văn THCS Thanh Hồng 75.00 75.00

59 5 Đặng Thị Nga 21-06-1992 Nữ 4 C120059 GV Ngữ văn THCS Thanh Hồng 80.00 80.00

60 6 Phạm Thị Phương 09-08-1989 Nữ 4 C120060 GV Ngữ văn THCS Hồng Lạc 74.50 74.50

61 7 Nguyễn Thị Lệ Thủy 28-05-1989 Nữ 4 C120061 GV Ngữ văn THCS Hồng Lạc 70.75 70.75

62 8 Nguyễn Thị Loan 02-03-1990 Nữ 4 C140062 GV Địa lý THCS Thanh Cường 78.50 78.50

63 9 Đinh Thị Thu 06-09-1996 Nữ 4 C140063 GV Địa lý THCS Thanh Cường 41.00 5.00 46.00

64 10 Nguyễn Thị Doan 27-06-1989 Nữ 4 C150064 GV Toán THCS Liên Mạc 80.00 80.00

65 11 Phạm Thị Đa 11-09-1990 Nữ 4 C150065 GV Toán THCS Tân Việt Bỏ thi

66 12 Lê Thị Hoa 19-12-1999 Nữ 4 C150066 GV Toán THCS Thanh Hồng Bỏ thi

67 13 Bùi Duy Hoàn 27-01-1998 Nam 4 C150067 GV Toán THCS Liên Mạc 85.00 85.00

68 14 Bùi Thị Hương 17-03-1994 Nữ 4 C150068 GV Toán THCS Hồng Lạc Bỏ thi

69 15 Nguyễn Công Luận 20-06-1998 Nam 4 C150069 GV Toán THCS Thanh Hồng Bỏ thi

70 16 Trần Thị Luyện 06-06-1990 Nữ 4 C150070 GV Toán THCS Thanh Sơn 75.00 75.00
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71 17 Vũ Thị Nụ 20-04-1989 Nữ 4 C150071 GV Toán THCS Tân Việt Bỏ thi

72 18 Bùi Thị Lan Phương 15-10-1989 Nữ 4 C150072 GV Toán THCS Tân Việt Bỏ thi

73 19 Phạm Thị Phương 03-01-1990 Nữ 4 C150073 GV Toán THCS Tân Việt 73.00 73.00

74 20 Phạm Thị Như Quỳnh 17-12-1996 Nữ 4 C150074 GV Toán THCS Liên Mạc 74.00 74.00

75 21 Bùi Thị Thoan 10-10-1991 Nữ 4 C150075 GV Toán THCS Thanh Hồng 88.00 88.00

76 22 Tăng Thị Thu 27-08-1993 Nữ 4 C150076 GV Toán THCS Thanh Lang 71.00 71.00

77 23 Nguyễn Ngọc Toản 26-10-1996 Nam 4 C150077 GV Toán THCS Hồng Lạc 54.00 54.00

78 24 Nguyễn Thị Yến 13-12-1991 Nữ 4 C150078 GV Toán THCS Liên Mạc 90.00 90.00

79 25 Nguyễn Thị Chi 04-02-1992 Nữ 4 C160079 GV Vật lý THCS Hồng Lạc 73.50 73.50

80 26 Nguyễn Thị Huệ 04-06-1994 Nữ 4 C160080 GV Vật lý THCS Hồng Lạc Bỏ thi

81 27 Lê Thị Huyền 26-01-1998 Nữ 4 C160081 GV Vật lý THCS Vĩnh Lập 85.00 85.00

82 28 Nguyễn Văn Minh 08-09-1997 Nam 4 C160082 GV Vật lý THCS Thị trấn Thanh
Hà

75.50 75.50

* Danh sách này có tổng số 82 thí sinh. Trong đó (Mầm non: 38; Tiểu học: 16; THCS: 28)./.
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